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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nhà Lý kết thúc 216 năm tồn tại bằng sự kiện nào?
A. Vua Lý Huệ Tông xuất gia đi tu ở chùa Chân Giáo.
B. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, lật đổ nhà Lý.
C. Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng.
D. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh
Câu 2: Vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về họp bàn cách đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào?
A. 1258.                 B. 1285.                    C. 1259.                    D. 1295.
Câu 3: Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?
A. Trần Quốc Tuấn        B. Trần Quốc Toản         C. Trần Quang Khải             D. Trần Khánh Dư
Câu 4: Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cô vào Thăng Long?
A. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long.      B. “Vườn không nhà trống”.
C. Cho người già, phụ nữ, trẻ con đi sơ tán.             D. Câu b và c đúng.
Câu 5. Nhà Hồ được thành lập vào năm nào?
A. 1397.                 B. 1400.                  C. 1407.                  D. 1408.
Câu 6. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là
A. Đại Việt.            B. Đại Ngu.             C. Đại Cồ Việt.             D. Đại Nam.
Câu 7: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?
A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.
B. Do những chính sách của nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ. Nhà Hồ không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn.
C. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.
D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra nhằm chống lại quân xâm lược nào?
A. Nguyên - Mông.                B. Tống.           C. Thanh.              D. Minh.
Câu 9. Ai là người đã cùng Lê Lợi lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn và viết ra tác phẩm Bình Ngô đại cáo?
A. Lê Lợi.           B. Nguyễn Trãi.           C. Lưu Nhân Chú.           D. Nguyễn Xí.
Câu 10. Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động và Chi Lăng - Xương Giang của nghĩa quân Lam Sơn có điểm giống nhau trong cách đánh quân Minh?
A. Chủ động vây hãm thành trì và tiêu diệt viện binh của quân Minh.
B. Tấn công trực diện vào các căn cứ, doanh trại của quân Minh.
C. Bố trí mai phục, tấn công khi quân Minh rơi vào trận địa.
D. Vờ hòa hoãn, lợi dụng quân Minh sơ hở để phản công.
Câu 11. Nơi hẹp nhất của châu Mĩ là
A. eo đất Pa-na-ma.        B. vịnh Mê-hi-cô.        C. biển Ca-ri-bê.          D. sơn nguyên Mê-hi-cô.
Câu 12. Phía đông của Bắc Mĩ gồm các địa hình nào sau đây?
A. Dãy núi A-pa-lat, đồng bằng và hệ thống núi Cooc-đi-e.
B. Sơn nguyên trên bán đảo La-bra-đo và dãy núi A-pa-lat.
C. Đồng bằng duyên hải Đại Tây Dương và dãy A-pa-lat.
D. Đồng bằng trung tâm và đồng bằng duyên hải Mê-hi-cô.
Câu 13. Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo chiều nào sau đây?
A. Theo chiều bắc - nam.                       B. Theo chiều đông - tây.
C. Bắc - nam và đông - tây.                   D. Chủ yếu theo độ cao.
Câu 14. Bắc Mỹ có khoáng sản chủ yếu nào sau đây?
A. Than, đồng, chì, vàng và u-ra-ni-um.              B. Than, đồng, sắt, vàng và khí tự nhiên.
C. Than, đồng, chì, manga và dầu mỏ.                D. Than, đồng, sắt, bạc và khí tự nhiên.
Câu 15. Tác dụng của nhập cư lớn đến Bắc Mĩ là
A. làm phong phú về văn hóa.                  B. chi phí nhiều cho giáo dục.
C. thống nhất về cách sống.                     D. tạo đoàn kết cộng đồng.
Câu 16. Ở khu vực Trung và Nam Mĩ không có đồng bằng nào dưới đây?
A. Trung tâm.           B. Pam-pa.           C. A-ma-zon.            D. La Pla-ta.
Câu 17. Vùng đồng bằng A-ma-dôn có thảm thực vật chủ yếu nào sau đây?
A. Rừng mưa nhiệt đới.   B. Rừng xích đạo ẩm.     C. Cảnh quan rừng thưa.   D. Rừng cận nhiệt đới.
Câu 18. Thành phần nhập cư vào Trung và Nam Mĩ chủ yếu từ
A. Bắc Mĩ, châu Đại Dương, châu Âu.    B. châu Âu, châu Á và châu Nam Cực.
C. châu Âu, châu Phi và châu Á.             D. châu Phi, châu Á và Bắc Mĩ.
Câu 19. Ở khu vực Trung và Nam Mĩ không có nền văn hóa cổ nổi tiếng nào sau đây?
A. May-a.          B. A-dơ-tech.             C. In-ca.              D. Ai Cập.
Câu 20. Rừng A-ma-dôn ở Nam Mỹ có diện tích khoảng
A. 5,3 triệu km2.        B. 5,2 triệu km2.       C. 5,5 triệu km2.     D. 5,4 triệu km2.
II. TỰ LUẬN
Câu 1.  Trình bày sự thành lập của nhà Trần?
- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu phải dựa vào thế lực họ Trần.
- Năm 1224 Lý Chiêu Hoàng lên ngôi vua.
- Năm 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.
- Nhà Trần thành lập.
Câu 2. Phân tích nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh?
- Nguyên nhân khách quan: quân Minh có ưu thế hơn về lực lượng, vũ khí, kĩ thuật chiến đấu
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Nhà Hồ không xây dựng được khối đoàn kết dân tộc, không huy động được sức mạnh toàn dân tham gia chiến đấu chống ngoại xâm 
+ Đường lối kháng chiến của nhà Hồ có nhiều sai lầm: thiên về phòng thủ, bị động, dựa vào thành lũy, vũ khí để chống lại sức mạnh của giặc Minh…
Câu 3. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- Nguyên nhân thắng lợi:
+ Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc.
+ Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của những người lãnh đạo khởi nghĩa.
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Lật đổ ách thống trị của nhà Minh
+ Mở ra thời kì phát triển mới của quốc gia Đại Việt-thời Lê sơ.
Câu 4. Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
+ Dựa vào sức dân.
+ Phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân
Câu 5: Phân tích tác động của nguồn nhập cư đối với Bắc Mĩ?
- Thuận lợi:
+ Giảm thiểu tình trạng thiếu lao động. 
+ Đem lại sự đa dạng, phong phú về văn hóa ở Bắc Mỹ. 
- Khó khăn:
+ Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng. 
+ Gia tăng chi phí cho các dịch vụ giáo dục, y tế và điều kiện sống. 
Câu 6. Trình bày sự phân hóa tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông-tây?
-Trung Mỹ:
+ Sườn phía đông: mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới bao phủ
+ Sườn phía Tây: mưa ít, cảnh quan chủ yếu là xavan và rừng thưa, cây bụi.
- Nam Mỹ: phía đông là các sơn nguyên, đồng bằng ở giữa, phía tây là dãy núi trẻ An-đét. 
Câu 7. Trình bày sự phân hóa tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều cao?
- Nguyên nhân: do địa hình núi cao, có nhiều đỉnh trên 6000m
- Ở dưới thấp, vùng Bắc và Trung An-đét, khí hậu nóng, ẩm ướt, cảnh quan phổ biến là rừng xích đạo quanh năm rậm rạp.
- Vùng nam An-đét, khí hậu ôn hòa, rừng cận nhiệt, ôn đới phát triển.
- Nhiệt độ, độ ẩm, cảnh quan thay đổi theo độ cao.
Câu 8. Nêu một số hành động việc làm của bản thân để góp phần khắc phục thực trạng diện tích rừng đang bị suy giảm? (Kể ít nhất 2 hành động trở lên). 
